
Nghe Đọc Viết Nói

1 Lê Hoài Ân 22/10/1971 Quảng Ngãi Nam Kinh 7.0 7.5 5.0 4.0 6.0 Đạt

2 Phạm Văn Chín 13/02/1997 Quảng Ngãi Nam Hre 7.0 9.0 4.0 8.0 7.0 Đạt

3 Bạch Thị Âu Điệp 10/01/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.0 8.0 3.0 6.0 6.0 Đạt

4 Dương Thị Duyên 25/07/1988 Thái Nguyên Nữ Kinh 6.5 6.5 3.0 6.0 5.5 Đạt

5 Nguyễn Thi Mỹ Duyên 10/10/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 7.5 3.0 6.0 6.0 Đạt

6 Lê Thị Hiền 03/12/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5.0 6.0 5.0 6.5 5.5 Đạt

7 Nguyễn Thị Hiếu 02/12/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.0 9.0 5.0 7.5 7.0 Đạt

8 Phạm Thị Ngọc Hoa 06/05/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.0 9.0 7.0 5.0 7.0 Đạt

9 Quảng Văn Hòa 23/06/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 6.0 9.0 6.0 5.0 6.5 Đạt

10 Đặng Thị Kim Hoàng 10/08/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.0 9.0 6.0 6.0 7.0 Đạt

11 Phạm Công Hoàng 08/08/2001 Quảng Nam Nam Kinh 6.0 9.0 5.5 5.0 6.5 Đạt

12 Trần Thị Huệ 02/02/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.0 8.0 5.0 6.0 6.5 Đạt

13 Trần Thị Hương 02/12/1977 Nghệ An Nữ Kinh 6.5 7.5 4.0 4.0 5.5 Đạt

14 Võ Thị Xuân Hương 14/04/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 9.0 4.0 6.0 6.5 Đạt

15 Dương Thành Huy 28/08/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh 6.0 8.5 5.0 5.0 6.0 Đạt

16 Lê Thị Minh Khẩm 15/08/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 8.5 4.0 5.0 6.0 Đạt
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17 Võ Văn Khánh 20/09/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh 6.5 9.0 5.0 4.0 6.0 Đạt

18 Trần Lê Diễm Kiều 20/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 9.0 6.0 6.0 7.0 Đạt

19 Bùi Thị Lệ 25/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.0 9.0 6.0 5.0 7.0 Đạt

20 Võ Thị Bích Liên 19/04/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 9.0 3.0 5.0 6.0 Đạt

21 Phạm Thị Liễu 07/07/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.0 9.0 4.0 5.0 6.0 Đạt

22 Đinh Thị Y May 06/08/1998 Quảng Ngãi Nữ Hre 6.5 9.0 3.0 5.0 6.0 Đạt

23 Phạm Thị Nhân 09/10/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6.5 9.0 4.0 4.0 6.0 Đạt

24 Thới Thị Tuyết Nhung 03/03/1984 Hải Phòng Nữ Kinh 6.5 9.0 4.0 4.0 6.0 Đạt

25 Nguyễn Thị Hiền Ny 01/12/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.0 9.5 4.0 4.0 6.0 Đạt

26 Nguyễn Thị Kim Phương 10/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 7.0 3.0 6.0 6.0 Đạt

27 Võ Thị Bích Phượng 22/02/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 7.0 3.0 5.0 6.0 Đạt

28 Nguyễn Thị Thu Thúy 25/08/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.0 9.0 3.0 6.0 6.5 Đạt

29 Nguyễn Thị Phương Trà 03/05/1977 Quảng Nam Nữ Kinh 8.0 7.5 5.0 7.0 7.0 Đạt

30 Thới Trần Quỳnh Trâm 10/01/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 9.5 4.0 7.0 7.0 Đạt

31 Phạm Văn Trích 25/05/1980 Quảng Ngãi Nam Hre 6.5 8.0 4.0 4.0 5.5 Đạt

32 Nguyễn Anh Tuấn 25/04/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh 7.0 8.5 5.5 5.0 6.5 Đạt

33 Lê Thị Tuyết 09/02/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7.5 9.0 6.0 6.0 7.0 Đạt

34 Phan Thị Tuyết 25/03/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 8.5 6.0 6.0 7.0 Đạt

35 Bùi Thị Bích Vân 10/06/1982 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0 Đạt

36 Lê Tuấn Vĩ 05/04/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 7.5 8.5 3.0 6.0 6.5 Đạt

37 Lâm Văn Viên 17/10/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 8.0 8.0 3.0 6.0 6.5 Đạt

38 Nguyễn Thiên Vũ 15/04/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh 7.5 8.5 3.0 7.0 6.5 Đạt



Nghe Đọc Viết Nói
Kết quảĐTB

Dân 

tộc
TênTT Nơi sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Điểm
Ngày sinhHọ và

39 Võ Minh Vương 09/07/1985 DakLak Nam Kinh 8.0 8.5 6.0 7.0 7.5 Đạt

40 Bùi Thị Tường Vy 25/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8.0 7.5 5.0 7.0 7.0 Đạt

41 Phạm Thị Tú Vy 04/09/1980 Bình Định Nữ Kinh 7.5 8.5 5.0 7.0 7.0 Đạt

Danh sách này có: 41 thí sinh.
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